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Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT

Thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022,                       điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021


Ủy ban Pháp luật đã có Báo cáo đầy đủ số 4002/UBPL14 ngày 09/6/2021 thẩm tra đề nghị của Chính phủ
 về Chương trình XDLPL năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 (dài 21 trang kèm theo 08 Phụ lục) đã được gửi tới    Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Pháp luật (UBPL) xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của Báo cáo thẩm tra như sau:

1. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và những tháng đầu năm 2021
- Trong năm 2020, Quốc hội đã xem xét, thông qua 17 luật, 09 nghị quyết và cho ý kiến đối với 04 dự án luật khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua 01 pháp lệnh và 05 nghị quyết (Phụ lục 1).

- Năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ nên số lượng dự án đưa vào Chương trình những tháng đầu năm không nhiều. Theo Chương trình đã được Quốc hội quyết định
, tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021), Quốc hội xem xét, thông qua 04 dự án đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10
 và không cho ý kiến dự án luật nào. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội chỉ thông qua 01 dự án là Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đối với 03 dự án luật còn lại, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi Chính phủ thông báo kết quả phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về các nội dung, thời điểm thông qua đối với 03 dự án luật này và đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo UBTVQH, Quốc hội
. Đến nay, Chính phủ vẫn chưa có báo cáo gửi UBTVQH, Quốc hội về hướng xử lý đối với 03 dự án luật này.

Về cơ bản, UBPL thống nhất với những đánh giá, nhận xét về những mặt tích cực cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, nhận thấy những kết quả đạt được trong năm 2020 trong việc lập và thực hiện Chương trình là sự tiếp nối, phát huy những đổi mới, ưu điểm đã đạt được trong các năm trước đó; bên cạnh đó, công tác lập và triển khai Chương trình cũng vẫn còn những hạn chế, bất cập đã nhiều lần được các cơ quan của Quốc hội chỉ ra như: việc điều chỉnh         Chương trình vẫn còn nhiều, trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, có dự án phải lùi tiến độ trình Quốc hội hoặc đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị...; trong lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh một số cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị chưa thực sự chủ động, thiếu sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng, chưa bám sát yêu cầu của Luật BHVBQPPL, chưa chú trọng công tác tổng kết, đánh giá tác động của chính sách cũng như việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của chính sách theo quy định, chưa trù liệu được hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chuẩn bị dự án; lãnh đạo một số Bộ, cơ quan chưa tham gia tích cực, chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng pháp luật, còn có sự ủy quyền, giao phó cho cấp dưới; việc gửi hồ sơ dự án cho cơ quan thẩm tra, trình UBTVQH, Quốc hội nhiều trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Do đó, đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần nghiên cứu, có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.
2. Về đề nghị các dự án cụ thể trong Chương trình

2.1. Về điều chỉnh Chương trình năm 2021 (kỳ họp thứ 2 - tháng 10/2021)
Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp.
UBPL thống nhất với UBKT tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2021, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) theo quy trình tại một kỳ họp; đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nhóm chỉ tiêu, các chỉ tiêu thống kê để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hệ thống của Danh mục. Thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 2 không nhiều, việc sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương, tích cực nghiên cứu, tham vấn, đánh giá kỹ lưỡng; đồng thời, giải trình, làm rõ những vấn đề đã được các Ủy ban nêu ra trong quá trình thẩm tra để hoàn thiện dự thảo Luật.

2.2. Về dự kiến Chương trình năm 2022
2.2.1. Về các dự án đề nghị trong Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 3 thông qua 06 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)
 theo Chương trình đã được Quốc hội khóa XIV quyết định.

UBPL thống nhất với các UB được giao chủ trì thẩm tra nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội thông qua 06 dự án luật này, bảo đảm tính gối đầu giữa các kỳ họp theo nguyên tắc làm Chương trình.
2.2.2. Về các dự án đề nghị trong Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

Chính phủ đề nghị 03 dự án luật mới, cụ thể:
(1) Về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

UBPL tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân cũng như quyền dân chủ trực tiếp của công dân theo yêu cầu của Hiến pháp; góp phần thể chế hóa Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
Đồng thời, UBPL đề nghị cơ quan trình nghiên cứu, xác định rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật này. Nếu theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị thì cần nghiên cứu, xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó điều chỉnh cả 03 loại hình dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và dân chủ ở xã, phường thị trấn để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, dễ tiếp cận của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Trường hợp dự thảo Luật chỉ điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì đề nghị giải trình cụ thể việc hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở để thực hiện đúng Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị.
Với tinh thần đó, UBPL tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc đưa dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn vào Chương trình năm 2022 và đề nghị cơ quan trình trong quá trình soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra, xác định rõ phạm vi điều chỉnh và các chính sách của dự án Luật để trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3.
(2) Về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

UBPL thống nhất với UBCVĐXH tán thành đưa dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 như đề nghị của Chính phủ và đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung làm rõ những vấn đề được cơ quan thẩm tra đặt ra cả về chính sách
 và hồ sơ dự án trong quá trình soạn thảo dự án Luật.
(3) Về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
Theo Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/02/2021 Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2021 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021), thông qua tại  kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022). Qua ý kiến thẩm tra của UBPL và UBKT, Chính phủ có Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 26/5/2021 đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật này sang Chương trình năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) để có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị nội dung bảo đảm chất lượng dự án Luật
. UBPL thống nhất với UBKT nhất trí như đề nghị của Chính phủ việc điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra trong quá trình soạn thảo dự án Luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội. 
(4) Về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

UBPL thống nhất với UBKHCNMT tán thành việc đưa dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 để trình       Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại hai kỳ họp; đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan, trên cơ sở ý kiến thẩm tra, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu, báo cáo trong quá trình soạn thảo
; tiếp tục rà soát, đối chiếu kỹ các quy định của các luật có liên quan, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng; trường hợp phải sửa đổi, bổ sung các luật cho đồng bộ thì đề xuất giải pháp xử lý ngay trong dự án Luật.
Tóm lại, UBPL tán thành bổ sung vào Chương trình năm 2022 đối với 04 dự án luật như Chính phủ đề nghị.

Ngoài những vấn đề nêu trên, UBPL nhận thấy, việc đề nghị dự kiến Chương trình năm 2022 của Chính phủ còn thiếu tính dự báo, việc chuẩn bị cho Chương trình năm 2023 còn rất hạn chế (chỉ có 01 dự án luật được đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 để gối đầu sang năm 2023). Đây cũng là hạn chế trong quá trình lập đề nghị của Chính phủ đã được cơ quan thẩm tra chỉ ra ở các năm trước nhưng vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, qua rà soát cho thấy, trong thời gian tới còn rất nhiều dự án cần sớm được đưa vào Chương trình để kịp thời thể chế hoá văn kiện của Đại hội XIII, các nghị quyết Trung ương, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trình lại các dự án đã được đưa ra khỏi Chương trình để tiếp tục chuẩn bị; các dự án để khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật…
3. Về đề nghị của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết số 72/2018/QH14

3.1. Về rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án luật, pháp lệnh trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13

Theo Danh mục các luật, pháp lệnh cần ban hành để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13), hiện còn 18 dự án luật, pháp lệnh chưa được ban hành (xin xem Phụ lục 8); dự án chậm ban hành lâu nhất là 6 năm, ngắn nhất là 1 năm, các dự án khác ban hành chậm 2-5 năm.
Chính phủ đề xuất không tiếp tục xây dựng 08/18 dự án luật
; đối với 10/18 dự án luật, pháp lệnh
 còn lại vẫn đề xuất tiếp tục nghiên cứu nhưng cho phép Chính phủ báo cáo Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định đưa vào Chương trình khi đáp ứng yêu cầu, bảo đảm phù hợp với tiến độ chuẩn bị và không cần tiếp tục thực hiện việc thống kê, báo cáo hằng năm về tình hình thực hiện.
- Về vấn đề này, để có cơ sở báo cáo UBTVQH, UBPL đã có văn bản đề nghị HĐDT, các UB của Quốc hội có ý kiến đối với các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Ý kiến của HĐDT, các UB cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc không tiếp tục xây dựng đối với 08 luật như trong Tờ trình với lý do nội dung cần điều chỉnh trong các dự án này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp (Luật Chủ tịch nước) hoặc quy định hiện hành đã đủ và phù hợp để điều chỉnh, không cần xây dựng luật (Luật Chứng thực) hoặc đã được thu hút điều chỉnh trong nhiều văn bản luật mới được Quốc hội thông qua thời gian qua (06 luật còn lại). Đối với 10 dự án luật, pháp lệnh còn lại, ý kiến của các cơ quan cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ cần thiết tiếp tục xây dựng; đồng thời, đề nghị Chính phủ cần xác định rõ thời gian đưa các dự án luật, pháp lệnh trên vào Chương trình để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở để giám sát và xây dựng kế hoạch công tác.
UBPL nhận thấy, tại Báo cáo số 449/BC-CP ngày 02/11/2020 gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, Chính phủ đã xác định tiến độ đưa vào Chương trình đối với 04/10 dự án trong giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục 8). Đồng thời, hiện nay các cơ quan đang tích cực phối hợp xây dựng để báo cáo cấp có thẩm quyền Đề án Định hướng         Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021), UBTVQH sẽ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết làm cơ sở để Chính phủ, các cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội, UBTVQH giám sát, đôn đốc việc chuẩn bị để đưa vào Chương trình đối với 10 dự án nêu trên. Vì vậy, UBPL tán thành với đề nghị của Chính phủ, báo cáo UBTVQH cho phép từ năm 2021, sẽ không tiếp tục thực hiện về việc thống kê, báo cáo về tình hình thực hiện đối với các dự án luật, pháp lệnh trong Danh mục theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13.

3.2. Về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP
Theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định CPTPP, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan liên quan rà soát các dự án luật tại Phụ lục 3 (trong đó có Bộ luật Hình sự) để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi,        bổ sung, bảo đảm thực hiện các cam kết trong Hiệp định. Thời hạn hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật là 03 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Chính phủ đề nghị trước mắt chưa sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự mà trên cơ sở kết quả rà soát các quy định của Bộ luật Hình sự và pháp luật có liên quan với các quy định của Hiệp định CPTPP
, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung đầy đủ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ (đã có trong Chương trình năm 2021 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, thông qua tại kỳ họp thứ 3). Trên cơ sở đó, vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao để xử lý.
UBTP và UBĐN thống nhất đánh giá của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 234/BC-BTP về việc chưa sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự như đề nghị của Chính phủ.
UBPL nhận thấy, việc rà soát để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong   Bộ luật Hình sự để xử lý hình sự đối với một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các cơ quan xác định rất cụ thể và thống nhất trình Quốc hội thông qua trong Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019; khi hết thời hạn 03 năm, tức là từ ngày 14/01/2022, cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP về xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định CPTPP bắt đầu có hiệu lực. Đến khi đó, nếu chưa có đầy đủ quy định của pháp luật và hướng dẫn chung của Tòa án nhân dân tối cao thì sẽ không rõ cơ chế để xử lý hình sự các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo cam kết trong Hiệp định. Tại Báo cáo số 175/BC-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ gửi UBTVQH
 cũng đã nêu rõ “đối với hành vi xâm phạm bí mật thương mại, một số Bộ, ngành
 có ý kiến băn khoăn về tính khả thi khi vận dụng quy định tại một số điều của Bộ luật Hình sự để xử lý hành vi này” và đặc biệt là Tòa án nhân dân tối cao cho rằng “đề xuất Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh theo quy định tại các điều 337, 340, 342, 361 của Bộ luật Hình sự như trong Báo cáo số 234/BC-BTP của Bộ Tư pháp là không có cơ sở pháp lý và thực tiễn”
. 

Do còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này, UBPL đề nghị UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan trao đổi, thống nhất phương án xử lý để bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam theo yêu cầu của Hiệp định CPTPP; trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của Luật BHVBQPPL báo cáo UBTVQH xem xét bổ sung vào Chương trình để trình Quốc hội.

4. Ngoài những nội dung nêu trên, Báo cáo thẩm tra còn nêu một số vấn đề khác như: đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nhiều dự án luật cụ thể để đưa vào Chương trình nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Trung ương, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị
; cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; triển khai các chương trình hành động của Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật nhưng đến nay vẫn chưa có đề nghị đưa vào Chương trình (tổng số trên 30 dự án luật trong Phụ lục 7).
Đồng thời, Báo cáo thẩm tra cũng kiến nghị cụ thể một số giải pháp đề nghị UBTVQH chỉ đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội quan tâm thực hiện để khắc phục các hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới, bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Trên đây là tóm tắt một số nội dung của Báo cáo thẩm tra đề nghị về Chương trình XDLPL năm 2022, điều chỉnh Chương trình XDLPL 2021. Ủy ban Pháp luật trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.






                     ỦY BAN PHÁP LUẬT
� Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/02/2021 và Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 26/5/2021.


� Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.


� Bao gồm: (1) Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); (2) Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); (3) Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (4) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


� Văn bản số 4152/TTKQH-QPAN ngày 02/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội.


� Bao gồm: (1) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (2) Luật Điện ảnh (sửa đổi); (3) Luật Thanh tra (sửa đổi);   (4) Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (6) Luật Cảnh sát cơ động.


� Thường trực UBCVĐXH cho rằng: Chính sách 1 là mục tiêu cốt lõi nhất của Luật, tuy nhiên nội dung đề xuất sửa đổi lại quá chi tiết, chưa có định hướng lớn, thiếu đột phá nhằm đổi mới các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình và tăng cường biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; do đó, cần thiết kế lại để bảo đảm tính khả thi của chính sách. Chính sách 2 có liên quan đến vấn đề con người, kinh phí, cơ sở vật chất… nhưng trong Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chưa đánh giá và đưa ra giải pháp còn sơ sài, chưa có tính thuyết phục. Chính sách 3 mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc về việc xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chưa thể hiện rõ chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, Thường trực UBCVĐXH đề nghị cơ quan trình cân nhắc và xác định rõ loại hình Quỹ Phòng, chống bạo lực gia đình trong bối cảnh không thành lập quỹ sử dụng ngân sách nhà nước và phải phù hợp với pháp luật điều chỉnh về các loại hình quỹ hiện nay… 





� Thường trực UBKT cho rằng nội dung một số chính sách còn chung chung và chỉ quy định nguyên tắc chính, định hướng lớn, do vậy, cần xác định rõ từng đề xuất cụ thể và có đánh giá tác động riêng đối với từng đề xuất (Chính sách 1); Báo cáo đánh giá tác động chưa nêu rõ hướng quy định việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi... và dự kiến những quy định của các luật có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật (Chính sách 2); Cần cụ thể hóa nguyên tắc và đối tượng được hưởng khuyến khích đầu tư dầu khí dự kiến quy định trong Luật để có cơ sở cho việc xem xét, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật về đầu tư và lộ trình sửa đổi pháp luật về thuế (Chính sách 3); Rà soát và chỉ rõ những quy định chồng chéo giữa Luật Dầu khí và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; những điểm không phù hợp, hạn chế với pháp luật về kế toán, quyết toán, kiểm toán và dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự thống nhất (Chính sách 4, 5). Còn thiếu nội dung đánh giá tác động về kinh tế, nội dung cụ thể về các nguyên tắc, điều kiện của bên thứ ba khi tiếp cận các cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành dầu khí (Chính sách 6).


� Thường trực UBKHCNMT đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát, bảo đảm tính dự báo của các chính sách, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với nội dung các chính sách: có chính sách quá cụ thể, lẫn với giải pháp giải quyết vấn đề (Chính sách 1); có chính sách chồng chéo với quy định của Bộ luật Dân sự (Chính sách 2) hoặc trùng lặp về nội dung chính sách (Chính sách 4, 5); một số chính sách có giải pháp thực hiện còn chung chung, chưa rõ ràng (Chính sách 4, 6 và 7); đề nghị cân nhắc, làm rõ hơn đối với Chính sách 6 về dự kiến hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương tới địa phương để phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 





� Bao gồm: (1) Luật Chủ tịch nước; (2) Luật Tố tụng lao động; (3) Luật Bảo đảm trật tự an toàn, xã hội; (4) Luật Chứng thực; (5) Luật Truy nã tội phạm; (6) Luật Tiền lương tối thiểu; (7) Luật Hiến máu; (8) Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức.


� Bao gồm: (1) Luật về Hàm, cấp ngoại giao; (2) Luật Tình trạng khẩn cấp; (3) Luật Bình đẳng giới (sửa đổi);   (4) Luật Công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp; (5) Luật Năng lượng nguyên tử; (6) Luật Dân số; (7) Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; (8) Luật về Hội; (9) Luật Biểu tình; (10) Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp.


� Báo cáo số 234/BC-BTP ngày 02/11/2020 của Bộ Tư pháp.


� Báo cáo số 175/BC-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ về cung cấp bổ sung một số thông tin liên quan đến     Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021.


� Công văn số 3904/BKHCN-PC ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến đối với      Báo cáo rà soát Bộ luật Hình sự liên quan Hiệp định CPTPP.


� Công văn số 212/TANDTC-HTQT ngày 20/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao góp ý Báo cáo rà soát Bộ luật Hình sự liên quan Hiệp định CPTPP.


� Luật Nhà ở; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; các luật về thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân...
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